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Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

1 2331550004 VÕ HOÀNG THANH Nam 22/09/2005 23ĐHXD01 15 3,30 8,05 88,00 Giỏi

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

1 2331530041 PHAN NGÔ BẢO DUY Nam 01/01/2005 23ĐHTĐ01 15 3,73 8,33 97,00 Xuất sắc

2 2331530050 Nguyễn Trương Hải Đăng Nam 12/04/2005 23ĐHTĐ02 15 3,67 8,43 96,00 Xuất sắc

3 2331530020 Nguyễn Nhàn Nhân Sâm Nam 09/07/2005 23ĐHTĐ01 15 3,63 8,62 81,00 Giỏi

4 2331530071 Nguyễn Ca Kỳ Vỹ Nam 20/10/2005 23ĐHTĐ02 15 3,60 8,43 87,00 Giỏi

Công nghệ thông tin

1 2331540319 Nguyễn Doãn Nhật Quân Nam 19/07/2005 23ĐHTT04 16 3,63 8,45 91,00 Xuất sắc

2 2331540192 TRẦN THÀNH MINH Nam 05/06/2005 23ĐHTT04 16 3,44 7,92 88,00 Giỏi

3 2331540071 LÊ DƯƠNG BẢO Nam 25/09/2005 23ĐHTT02 16 3,44 8,19 86,00 Giỏi

4 2331540298 Lê Thụy Diễm Hà Nữ 19/02/2005 23ĐHTT05 15 3,27 7,89 81,00 Giỏi

5 2331540354 Ngô Thị Thanh Vân Nữ 04/07/2002 23ĐHTT06 16 3,22 7,97 83,00 Giỏi

6 2331540119 CAO NGỌC LAN TƯỜNG Nữ 21/06/2005 23ĐHTT03 18 3,42 8,03 75,00 Khá

7 2331540267 Lê Hoàng Phúc Nam 18/06/2004 23ĐHTT05 15 3,13 7,60 73,00 Khá

8 2331540154 TRẦN TÚ NHƯ Nữ 03/03/2005 23ĐHTT03 19 2,84 7,27 82,00 Khá

9 2331540153 PHẠM THANH TÙNG Nam 09/05/2005 23ĐHTT03 16 2,63 7,13 66,00 Khá

Kinh tế vận tải

1 2331740137 VÕ THỊ MINH TRANG Nữ 08/12/2005 23ĐHKVKH 18 3,92 8,88 90,00 Xuất sắc

2 2331740034 CAO GIA HUY Nam 25/02/2005 23ĐHKVLĐ01 16 3,63 8,33 90,00 Xuất sắc

3 2331740167 NGUYỄN TRÚC HUỲNH Nữ 05/11/2005 23ĐHKVKH 16 3,81 8,69 87,00 Giỏi

4 2331740150 LÊ THỊ CẨM LY Nữ 14/06/2005 23ĐHKVKH 16 3,63 8,29 88,00 Giỏi

5 2331320029 TRỊNH TỐ TRINH Nữ 16/02/2005 23ĐHKVLĐ01 16 3,53 8,29 87,00 Giỏi

6 2331740559 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương Nữ 06/10/2005 23ĐHKVKH 18 3,50 8,09 89,00 Giỏi

7 2331720321 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nữ 05/11/2005 23ĐHKVLĐ01 15 3,50 8,26 88,00 Giỏi

8 2331740165 VÕ TRẦN NHẬT MAI Nữ 01/06/2005 23ĐHKVLĐ02 16 3,47 8,12 91,00 Giỏi

9 2331740113 PHẠM THỊ NHƯ QUYÊN Nữ 28/01/2005 23ĐHKVKH 16 3,44 8,14 88,00 Giỏi

10 2331740153 NGUYỄN TRỌNG NGUYỄN Nam 23/02/2005 23ĐHKVLĐ02 16 3,44 8,19 83,00 Giỏi

11 2331710007 Nguyễn Lê Ngọc Phụng Nữ 09/03/2005 23ĐHKVLĐ01 23 3,43 8,22 85,00 Giỏi

12 2331740254 PHẠM THỊ THẢO VI Nữ 22/02/2005 23ĐHKVKH 19 3,37 7,96 83,00 Giỏi

13 2331740038 Lê Bảo Uyên Nữ 30/08/2005 23ĐHKVLQ2 16 3,34 7,84 94,00 Giỏi

14 2331740189 HOÀNG LÊ BẢO TRÂM Nữ 13/11/2005 23ĐHKVKH 16 3,31 8,08 81,00 Giỏi

15 2331740292 Vũ Hoàng Anh Nam 10/04/2005 23ĐHKVLĐ01 15 3,27 7,80 86,00 Giỏi

16 2331740174 LÊ HOÀNG DUNG Nữ 27/07/2005 23ĐHKVLĐ02 16 3,25 7,83 80,00 Giỏi

Kỹ thuật hàng không

1 2331520017 PHẠM HỒNG ĐỨC ANH Nam 09/06/2005 23ĐHKT01 18 4,00 9,09 97,00 Xuất sắc

2 2331520003 LÊ TRẦN THIÊN PHÚC Nam 23/05/2005 23ĐHKT01 15 4,00 9,29 94,00 Xuất sắc

3 2331520026 NGUYỄN MINH QUANG Nam 07/12/2005 23ĐHKT01 15 4,00 9,09 94,00 Xuất sắc

4 2331520103 Nguyễn Ngọc Bình An Nữ 28/02/2005 23ĐHKT02 15 4,00 8,72 93,00 Xuất sắc

5 2331520015 HỒ CHÍ BẢO Nam 04/06/2005 23ĐHKT01 15 4,00 9,15 90,00 Xuất sắc

6 2331520066 TRẦN MINH VŨ Nam 04/05/2005 23ĐHKT02 15 4,00 8,85 90,00 Xuất sắc

7 2331520019 Nguyễn Vĩnh Tiến Nam 26/11/2005 23ĐHKT01 18 3,89 8,89 94,00 Xuất sắc

8 2331520030 NGUYỄN THÀNH TÀI Nam 03/03/2005 23ĐHKT01 18 3,89 8,91 93,00 Xuất sắc

9 2331520043 NGUYỄN ANH KHÔI Nam 19/04/2005 23ĐHKT01 15 3,87 8,65 90,00 Xuất sắc

10 2331520010 LÂM NGỌC MINH Nam 19/04/2005 23ĐHKT01 18 3,86 8,92 95,00 Xuất sắc

Ngôn ngữ Anh

1 2331720335 Lưu Châu Thanh Thúy Nữ 12/03/2005 23ĐHNATM4 16 3,69 8,79 100,00 Xuất sắc

2 2331720288 NGUYỄN THÚY MY Nữ 01/11/2005 23ĐHNATM4 16 3,63 8,47 94,00 Xuất sắc

3 2331720267 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Nữ 06/12/2005 23ĐHNATM3 16 3,63 8,55 93,00 Xuất sắc

4 2331720115 LÊ PHƯƠNG NGUYÊN Nữ 10/10/2005 23ĐHNATM2 15 3,60 8,35 100,00 Xuất sắc

5 2331720302 ĐẶNG TRẦN GIA HÂN Nữ 12/10/2005 23ĐHNATM3 16 3,50 8,41 88,00 Giỏi

6 2331720312 Phùng Nguyễn Thanh Thư Nữ 20/10/2005 23ĐHNATM4 16 3,47 8,13 98,00 Giỏi

7 2331310144 DƯƠNG HÀ BẢO Nam 28/06/2005 23ĐHNATM1 16 3,44 8,08 88,00 Giỏi

8 2331540313 Nguyễn Trường Gia Ân Nam 22/02/2005 23ĐHNAHK1 15 4,00 8,93 78,00 Khá

9 2331720094 DƯƠNG THỊ NHƯ Ý Nữ 11/06/2005 23ĐHNATM1 15 3,37 8,08 78,00 Khá

10 2331720259 Đoàn Thị Anh Thư Nữ 20/10/2005 23ĐHNATM3 21 3,07 7,47 87,00 Khá

11 2331720086 DIỆP TƯỜNG NHI Nữ 01/02/2005 23ĐHNATM1 16 3,00 7,58 75,00 Khá

12 2331720287 NGUYỄN HUỲNH THẢO VY Nữ 25/05/2005 23ĐHNATM4 21 2,86 7,16 91,00 Khá

Quản lý hoạt động bay - xét khi hoàn thành KQHT

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

1 2331730085 Nguyễn Trịnh Hải Âu Nữ 18/02/2005 23ĐHDL02 17 3,38 7,96 93,00 Giỏi

2 2331730108 DƯƠNG THỊ HỒNG YẾN Nữ 08/12/2005 23ĐHDL02 19 3,26 7,83 70,00 Khá

3 2331720375 Trần Thị Ánh Nữ 01/04/2005 23ĐHDL01 21 3,26 7,94 69,00 Khá

4 2331730104 Phạm Thanh Hà Nữ 23/04/2005 23ĐHDL02 22 3,07 7,54 71,00 Khá

5 2331730111 NGUYỄN TRÚC THIÊN ÂN Nữ 28/09/2005 23ĐHDL02 20 2,95 7,38 66,00 Khá
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Quản trị kinh doanh

1 2331310575 Nghiêm Bảo Phương Đoan Nữ 09/04/2005 23ĐHQTVT2 22 3,73 8,65 94,00 Xuất sắc

2 2331310207 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ 29/07/2005 23ĐHQTVT2 17 3,53 8,52 93,00 Giỏi

3 2331310313 NGUYỄN THỊ KIM THOA Nữ 02/08/2005 23ĐHQTKQ2 17 3,50 8,26 97,00 Giỏi

4 2334330002 NGUYỄN LÊ THẢO NGÂN Nữ 07/08/2004 23ĐHQTTH1 16 3,50 8,04 84,00 Giỏi

5 2334330046 Trương Văn Thanh Nam 04/12/2004 23ĐHQTKQ2 15 3,50 7,94 83,00 Giỏi

6 2331310261 Nguyễn Hoa Trắng Nữ 09/09/2005 23ĐHQTVT2 22 3,45 8,23 83,00 Giỏi

7 2331310353 LÊ ĐỖ HOÀNG ĐÔNG Nam 14/11/2005 23ĐHQTAN 18 3,44 8,11 93,00 Giỏi

8 2331310204 CAO THỊ BÍCH TRÂM Nữ 18/03/2005 23ĐHQTVT2 17 3,44 8,18 91,00 Giỏi

9 2334330039 Trần Thị Thanh Lam Nữ 02/09/2004 23ĐHQTVT2 16 3,44 8,07 85,00 Giỏi

10 2331310295 PHẠM MINH HUY Nam 17/01/2005 23ĐHQTAN 16 3,41 7,87 93,00 Giỏi

11 2331310358 NGUYỄN VŨ THÁI THẢO Nữ 13/02/2005 23ĐHQTKQ2 16 3,41 8,04 88,00 Giỏi

12 2331310607 Đinh Khánh Linh Nữ 10/02/2005 23ĐHQTKQ1 17 3,38 8,10 92,00 Giỏi

13 2331310025 TRẦN THỤY LINH GIANG Nữ 17/12/2005 23ĐHQTC1 15 3,30 7,84 95,00 Giỏi

14 2331310421 VƯƠNG NGỌC THẢO Nữ 22/04/2005 23ĐHQTC3 16 3,28 7,83 82,00 Giỏi

15 2331310193 Đặng Thanh Tùng Nam 02/07/2005 23ĐHQTC2 16 3,28 7,76 80,00 Giỏi

16 2331310537 Trần Võ Như Thảo Nữ 13/05/2005 23ĐHQTVT2 17 3,26 7,68 92,00 Giỏi

17 2331310616 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 04/07/2005 23ĐHQTTH2 20 3,25 7,82 86,00 Giỏi

18 2331310361 LƯU NGỌC PHƯƠNG THẢO Nữ 29/08/2005 23ĐHQTC3 23 3,24 7,86 95,00 Giỏi

19 2331720160 TRẦN NGỌC YẾN VY Nữ 11/08/2005 23ĐHQTC1 22 3,23 7,79 86,00 Giỏi

21 2334330025 Nguyễn Lê Linh Chi Nữ 13/02/2005 23ĐAQT01 16 3,22 7,86 81,00 Giỏi

22 2331310617 Nguyễn Thụy Quỳnh Giao Nữ 26/10/2005 23ĐHQTC3 15 3,20 7,87 86,00 Giỏi

23 2331310582 Hồ Thị Thu Hiền Nữ 02/01/2005 23ĐHQTC3 16 3,88 8,90 77,00 Khá

24 2331310578 Trần Nguyễn Thanh Thảo Nữ 20/05/2005 23ĐHQTC3 15 3,70 8,20 75,00 Khá

25 2331310363 LÂM TÂM NHƯ Nữ 24/01/2005 23ĐHQTVT2 16 3,53 8,18 79,00 Khá

26 2331310431 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN Nữ 09/01/2005 23ĐHQTTH2 19 3,39 8,13 70,00 Khá

27 2334330030 Đỗ Xuân Hương Nữ 23/10/2005 23ĐHQTVT2 16 3,38 7,92 77,00 Khá

28 2331310463 Võ Kim Anh Nữ 19/10/2004 23ĐHQTTH2 16 3,34 8,01 75,00 Khá

29 2334330017 ĐINH NGỌC PHƯƠNG TRINH Nữ 16/08/2005 23ĐHQTVT2 16 3,28 7,71 77,00 Khá

30 2331720138 Nguyễn Trần Yến My Nữ 18/08/2005 23ĐHQTC1 25 3,24 7,83 79,00 Khá

31 2331310350 NGÔ HUYỀN DIỆU Nữ 13/10/2004 23ĐHQTKQ1 16 3,22 7,78 78,00 Khá

32 2331310079 HUỲNH NGỌC HUY AN Nữ 11/01/2005 23ĐHQTC1 15 3,20 7,76 72,00 Khá

Quản trị nhân lực

1 2331320130 PHAN THỊ THANH VY Nữ 09/08/2005 23ĐHNL03 18 3,31 7,86 90,00 Giỏi

2 2331320212 Hà Công Nam Nam 18/11/2004 23ĐHNL04 15 3,07 7,65 89,00 Khá

3 2331720106 NGUYỄN YẾN NHI Nữ 16/10/2005 23ĐHNL01 16 2,94 7,16 77,00 Khá

Khóa 2024

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

1 2433550070 Phạm Thị Ngọc Ánh Nữ 04/10/2006 24ĐHXD02 15 3,93 9,04 97,00 Xuất sắc

2 2433550087 Phạm Hoàng Sĩ Tiến Nam 12/07/2006 24ĐHXD02 15 3,63 8,75 90,00 Xuất sắc

3 2433550038 Trương Lang Thảo Vy Nữ 17/07/2006 24ĐHXD01 18 3,58 8,31 92,00 Giỏi

4 2433550086 Nguyễn Thị Trà My Nữ 17/07/2006 24ĐHXD02 15 3,57 8,43 98,00 Giỏi

5 2433550119 Đặng Thị Mỹ Dung Nữ 29/01/2006 24ĐHXD02 15 3,53 8,23 87,00 Giỏi

6 2431540217 Trần Thiên Long Nam 16/09/2006 24ĐHXD01 15 3,43 8,33 88,00 Giỏi

7 2433550030 Phan Thị Nguyệt Anh Nữ 14/02/2006 24ĐHXD01 15 3,40 8,10 93,00 Giỏi

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

1 2433510034 Hoàng Nhật Bảo Nam 28/01/2006 24ĐHĐT01 15 3,17 7,61 80,00 Khá

2 2433510029 Phạm Chí Nguyên Nam 06/12/2006 24ĐHĐT01 15 2,90 7,39 83,00 Khá

3 2433510033 Lê Thanh Tú Nam 01/01/2001 24ĐHĐT01 16 2,63 6,79 79,00 Khá

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

1 2433530062 Trương Công Gia An Nam 27/05/2006 24ĐHTĐ02 16 4,00 8,86 97,00 Xuất sắc

2 2433530076 Đinh Tấn Lộc Nam 24/11/2006 24ĐHTĐ02 15 3,87 9,16 94,00 Xuất sắc

3 2433530024 Nguyễn Thanh Tuấn Nam 22/09/2002 24ĐHTĐ01 16 3,75 8,74 95,00 Xuất sắc

4 2433530014 Hà Minh Trần Nam 14/09/2006 24ĐHTĐ01 15 3,90 8,84 84,00 Giỏi

5 2433530019 Dương Anh Quân Nam 09/11/2006 24ĐHTĐ01 15 3,27 8,05 75,00 Khá

6 2433530134 Phạm Xuân Tân Nam 29/03/2006 24ĐHTĐ03 15 3,23 7,82 77,00 Khá

Công nghệ thông tin

1 2431540240 Huỳnh Thị Thanh Thảo Nữ 17/03/2006 24ĐHTT04 17 3,65 8,79 100,00 Xuất sắc

2 2431540114 Lê Ngọc Trinh Nữ 27/12/2006 24ĐHTT02 15 3,60 8,42 97,00 Xuất sắc

3 2431540093 Nguyễn Doãn Ngọc Hân Nam 27/07/2006 24ĐHTT02 15 3,70 8,26 88,00 Giỏi

4 2431540349 Nguyễn Kỳ Đàn Nam 01/02/2003 24ĐHTT06 17 3,47 8,18 94,00 Giỏi

5 2431540151 Nguyễn Ngọc Gia Hân Nữ 29/05/2005 24ĐHTT03 17 3,47 8,01 92,00 Giỏi

6 2431540102 Phạm Thị Thanh Trúc Nữ 14/07/2006 24ĐHTT02 15 3,40 8,20 92,00 Giỏi

Kinh doanh quốc tế

1 2431720211 Nguyễn Minh Tiến Nam 27/08/2006 24ĐHKQ01 18 3,94 8,74 80,00 Giỏi

2 2431330029 Lê Thị Ánh Nguyệt Nữ 15/05/2003 24ĐHKQ01 15 3,50 8,26 93,00 Giỏi

3 2431330044 Phạm Thúy An Nữ 10/11/2006 24ĐHKQ01 17 3,47 8,12 88,00 Giỏi

4 2431330065 Nguyễn Gia Hân Nữ 25/11/2006 24ĐHKQ01 15 3,20 7,66 84,00 Giỏi

5 2431330054 Nguyễn Ngọc Lan Phương Nữ 30/10/2006 24ĐHKQ01 17 3,03 7,49 72,00 Khá

Kinh tế vận tải

1 2431740209 Nguyễn Hoàng Tố Như Nữ 14/01/2006 24ĐHKVC2 17 4,00 8,96 97,00 Xuất sắc

2 2431740286 Nguyễn Thị Kiều Trang Nữ 12/03/2006 24ĐHKVLQ3 16 4,00 8,86 92,00 Xuất sắc

3 2431740137 Võ Nguyễn Minh Tuyền Nữ 08/01/2006 24ĐHKVC1 17 3,91 8,89 90,00 Xuất sắc

4 2431740342 Đỗ Văn Vủ Duy Nam 27/04/2006 24ĐHKVC2 17 3,91 8,79 90,00 Xuất sắc

5 2431740293 Lê Phương Thảo Anh Nữ 15/09/2006 24ĐHKVLQ3 15 3,90 8,86 100,00 Xuất sắc

6 2431740162 Quách Tiểu Bích Nữ 30/10/2006 24ĐHKVLQ2 17 3,82 8,81 95,00 Xuất sắc

7 2431740208 Lê Ngọc Bảo Như Nữ 24/03/2006 24ĐHKVC2 17 3,82 8,63 90,00 Xuất sắc
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8 2431740091 Nguyễn Trần Thảo Hương Nữ 24/07/2006 24ĐHKVLQ1 16 3,81 8,67 97,00 Xuất sắc

9 2431740291 Ngô Anh Tài Nam 15/03/2006 24ĐHKVLĐ 15 3,80 8,86 91,00 Xuất sắc

10 2431740012 Trần Lê Bảo Lam Nữ 22/09/2006 24ĐHKVLQ1 17 3,74 8,36 95,00 Xuất sắc

11 2431740346 Trần Thị Thu Nữ 02/01/2006 24ĐHKVC2 17 3,74 8,71 92,00 Xuất sắc

12 2431740341 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Nữ 25/09/2006 24ĐHKVC2 17 3,74 8,67 90,00 Xuất sắc

13 2431740144 Hồ Nguyễn Thanh Thảo Nữ 04/09/2006 24ĐHKVLQ2 16 3,72 8,28 92,00 Xuất sắc

14 2431740158 Nguyễn Lê Minh Nguyên Nữ 22/09/2006 24ĐHKVLĐ 15 3,70 8,66 95,00 Xuất sắc

15 2431740272 Đoàn Diệu Linh Nữ 01/05/2006 24ĐHKVLĐ 15 3,70 8,42 95,00 Xuất sắc

16 2431740274 Phan Thị Cẩm Nhung Nữ 04/02/2006 24ĐHKVLĐ 15 3,70 8,32 95,00 Xuất sắc

17 2431740319 Phùng Thành Long Nam 03/01/2006 24ĐHKVLQ2 15 3,70 8,30 90,00 Xuất sắc

18 2431740321 Hoàng Gia Như Nữ 15/05/2006 24ĐHKVC2 17 3,65 8,53 94,00 Xuất sắc

19 2431740320 Phạm Thị Quỳnh Hương Nữ 07/03/2004 24ĐHKVC2 17 3,65 8,36 94,00 Xuất sắc

Kỹ thuật hàng không

1 2433520213 Nguyễn Việt Hùng Nam 30/08/2006 24ĐHKT03 15 3,93 8,94 92,00 Xuất sắc

2 2433520085 Nguyễn Lê Hồng Anh Nữ 28/08/2006 24ĐHKT02 15 3,90 9,09 94,00 Xuất sắc

3 2433520205 Nguyễn Đức Tấn Nam 11/12/2006 24ĐHKT03 15 3,73 8,71 93,00 Xuất sắc

4 2433520201 Nguyễn Ngọc Thuận Nam 10/09/2006 24ĐHKT03 15 3,60 8,31 90,00 Xuất sắc

5 2433520062 Nguyễn Minh Thuận Nam 30/06/2006 24ĐHKT01 18 3,83 8,84 83,00 Giỏi

6 2433520002 Nguyễn Thái Hoàng Hiệp Nam 01/02/2006 24ĐHKT01 15 3,80 8,53 85,00 Giỏi

7 2433520034 Nguyễn Hữu Nam 11/07/2006 24ĐHKT01 15 3,73 9,02 86,00 Giỏi

8 2433520108 Đoàn Thị Anh Thư Nữ 20/10/2006 24ĐHKT02 15 3,63 8,15 85,00 Giỏi

9 2433520051 Cao Thị Tường Vy Nữ 11/11/2006 24ĐHKT01 15 3,63 8,31 80,00 Giỏi

10 2433520089 Lê Minh Quân Nam 23/05/2006 24ĐHKT02 15 3,60 8,82 85,00 Giỏi

11 2433520203 Huỳnh Thị Bích Ngân Nữ 09/12/2006 24ĐHKT03 15 3,57 8,31 92,00 Giỏi

Ngôn ngữ Anh

1 2431720094 Nguyễn Quốc Duy Nam 05/11/2006 24ĐHNATM2 17 3,82 8,56 97,00 Xuất sắc

2 2431720210 Trần Vân Anh Nữ 26/01/2006 24ĐHNAHK2 17 3,82 8,85 93,00 Xuất sắc

3 2431720095 Trần Quỳnh Anh Nữ 08/06/2006 24ĐHNATM2 17 3,76 8,82 97,00 Xuất sắc

4 2431720490 Lê Trịnh Ngọc Trúc Nữ 16/03/2006 24ĐHNATM2 15 3,73 8,38 97,00 Xuất sắc

5 2431720263 Phạm Gia Hân Nữ 27/02/2006 24ĐHNAHK3 17 3,68 8,44 91,00 Xuất sắc

6 2431720261 Nguyễn Xuân Bảo Hân Nữ 09/08/2006 24ĐHNAHK3 17 3,62 8,34 91,00 Xuất sắc

7 2431720266 Trương Nguyễn Tường Vy Nữ 18/05/2006 24ĐHNAHK3 17 3,62 8,45 90,00 Xuất sắc

8 2431720167 Đặng Hải Tâm Như Nữ 02/11/2006 24ĐHNATM3 20 3,60 8,51 80,00 Giỏi

9 2431720144 Nguyễn Dương Thái Hằng Nữ 03/07/2006 24ĐHNATM3 17 3,59 8,54 88,00 Giỏi

10 2431720437 Trần Thị Mỹ Ngân Nữ 19/04/2006 24ĐHNATM4 17 3,59 8,38 87,00 Giỏi

11 2431720553 Nguyễn Tùng Lâm Nam 21/04/2003 24ĐHNATM2 15 3,57 8,39 86,00 Giỏi

12 2431720273 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 24/10/2006 24ĐHNATM5 17 3,56 8,34 83,00 Giỏi

13 2431720168 Huỳnh Thiên Thanh Nữ 05/04/2006 24ĐHNAHK2 19 3,55 8,29 86,00 Giỏi

14 2431720416 Hoàng Minh Ánh Nữ 18/02/2006 24ĐHNAHK4 15 3,53 8,31 88,00 Giỏi

15 2431720292 Nguyễn Kiều Vy Nữ 06/07/2006 24ĐHNAHK3 17 3,53 8,38 86,00 Giỏi

16 2431720385 Triệu Phú Quý Nữ 14/10/2005 24ĐHNAHK4 18 3,50 8,36 95,00 Giỏi

17 2431720173 Vũ Ngọc Kim Ngân Nữ 04/10/2006 24ĐHNATM3 20 3,50 8,24 95,00 Giỏi

18 2431720073 Nguyễn Hải Anh Nữ 20/01/2006 24ĐHNATM2 20 3,48 8,06 91,00 Giỏi

19 2431720064 Võ Lý Hoàng Khải Nam 18/01/2003 24ĐHNATM2 16 3,41 8,00 81,00 Giỏi

20 2431720279 Nguyễn Mai Nhật Hồng Nữ 16/05/2006 24ĐHNAHK3 17 3,38 8,03 92,00 Giỏi

21 2431720093 Tiêu Ngọc Như Quỳnh Nữ 15/02/2006 24ĐHNATM2 17 3,38 8,11 89,00 Giỏi

22 2431720104 Kiều Ánh Ngọc Nữ 26/12/2006 24ĐHNAHK1 17 3,38 8,04 83,00 Giỏi

23 2431720174 Vũ Thị Tố Quyên Nữ 10/06/2006 24ĐHNATM3 17 3,35 8,01 87,00 Giỏi

24 2431720033 Cù Yến Nhi Nữ 21/06/2006 24ĐHNATM1 17 3,35 8,11 82,00 Giỏi

25 2431720382 Mai Nguyễn Thu Huệ Nữ 09/03/2006 24ĐHNATM3 17 3,32 7,98 94,00 Giỏi

26 2431720293 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 13/11/2006 24ĐHNAHK3 17 3,32 8,08 81,00 Giỏi

27 2431720172 Đỗ Trọng Phúc Nam 07/10/2006 24ĐHNATM3 20 3,28 7,91 84,00 Giỏi

28 2431720106 Phạm Trình Khánh An Nữ 17/04/2006 24ĐHNAHK1 17 3,24 7,81 88,00 Giỏi

29 2431720309 Nguyễn Đặng Nguyên Bảo Nam 11/10/2006 24ĐHNATM1 18 3,22 7,86 82,00 Giỏi

30 2431720158 Phạm Thị Thu Trang Nữ 14/01/2006 24ĐHNATM3 17 3,21 7,82 82,00 Giỏi

31 2431720140 Nguyễn Phương Anh Nữ 17/04/2006 24ĐHNATM3 20 3,50 8,40 73,00 Khá

32 2431720185 Hồ Ngọc Hà Nữ 20/02/2006 24ĐHNAHK2 20 3,43 8,13 70,00 Khá

33 2431720004 Võ Huỳnh Hoàng Phú Nam 19/01/2006 24ĐHNATM1 17 3,38 8,26 73,00 Khá

34 2431720522 Lê Nguyễn Thành Đạt Nam 02/09/2006 24ĐHNATM4 16 3,38 8,03 70,00 Khá

35 2431720118 Lê Lan Quỳnh Nữ 14/07/2006 24ĐHNAHK1 20 3,38 8,16 69,00 Khá

36 2431720139 Lê Ngọc Thảo Nhi Nữ 12/12/2006 24ĐHNATM3 20 3,35 7,90 78,00 Khá

37 2431720018 Nguyễn Võ Chang Mi Nữ 30/03/2006 24ĐHNATM1 17 3,35 7,96 70,00 Khá

38 2431720297 Hồ Ngọc Cát Tường Nữ 28/03/2006 24ĐHNATM5 17 3,32 7,99 74,00 Khá

Quản lý hoạt động bay

1 2433710103 Nguyễn Công Hưng Nam 05/01/2006 24ĐHKL02 15 4,00 9,23 96,00 Xuất sắc

2 2433710168 Nguyễn Dương Gia Minh Nữ 04/11/2006 24ĐHKL02 15 3,93 9,16 97,00 Xuất sắc

3 2433710158 Trần Minh Tấn Thành Nam 27/06/2006 24ĐHKL02 15 3,83 8,67 90,00 Xuất sắc

4 2433710096 Nguyễn Hoàng Mai Trúc Nữ 25/05/2006 24ĐHKL02 15 3,80 8,59 96,00 Xuất sắc

5 2433710178 Phạm Thị Ngọc Ánh Nữ 01/01/2006 24ĐHKL01 15 3,73 8,78 90,00 Xuất sắc

6 2433710055 Bùi Trọng Hiếu Nam 18/10/2006 24ĐHKL01 15 3,70 8,67 94,00 Xuất sắc

7 2433710165 Nguyễn Mai Thanh Nữ 10/08/2006 24ĐHKL02 15 3,70 8,65 90,00 Xuất sắc

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

1 2431730288 Nguyễn Ngọc Mai Hân Nữ 26/05/2006 24ĐHDLC3 16 4,00 9,14 97,00 Xuất sắc

2 2431730209 Phạm Chí Nhân Nam 16/01/2006 24ĐHDLLH2 17 3,91 9,06 97,00 Xuất sắc

3 2431730121 Huỳnh Như Ý Nữ 26/09/2006 24ĐHDLLH1 17 3,91 8,79 94,00 Xuất sắc

4 2431730280 Huỳnh Thúy Bình Nữ 17/06/2006 24ĐHDLC3 16 3,84 8,66 97,00 Xuất sắc

5 2431730292 Nguyễn Võ Giáng My Nữ 26/11/2006 24ĐHDLC3 16 3,84 8,71 91,00 Xuất sắc
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6 2431730053 Nguyễn Bảo Trân Nữ 16/08/2006 24ĐHDLLH1 17 3,82 8,48 100,00 Xuất sắc

7 2431730086 Nguyễn Thiên Trang Nữ 01/07/2006 24ĐHDLLH1 17 3,82 8,63 97,00 Xuất sắc

8 2433710118 Nguyễn Phú Quý Nam 12/01/2004 24ĐHDLC1 17 3,82 8,64 95,00 Xuất sắc

9 2431730307 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 17/06/2006 24ĐHDLKN 17 3,82 8,66 94,00 Xuất sắc

10 2431730412 Phạm Thị Lan Nữ 04/09/2006 24ĐHDLLH3 17 3,82 8,72 90,00 Xuất sắc

11 2431730003 Nguyễn Phạm Anh Thư Nữ 18/11/2006 24ĐHDLKN 17 3,82 8,58 90,00 Xuất sắc

12 2431730061 Nguyễn Thiện Thái Toàn Nam 19/01/2006 24ĐHDLC1 16 3,78 8,66 90,00 Xuất sắc

13 2431730162 Nguyễn Anh Kiệt Nam 06/04/2006 24ĐHDLC2 16 3,75 8,38 97,00 Xuất sắc

14 2431730248 Phạm Thảo Huỳnh Nữ 28/10/2006 24ĐHDLC3 16 3,75 8,74 94,00 Xuất sắc

15 2431730293 Trần Hoàng Quỳnh Như Nữ 08/01/2006 24ĐHDLC3 16 3,75 8,73 90,00 Xuất sắc

16 2431730098 Lê Thị Ánh Minh Nữ 19/09/2006 24ĐHDLLH1 17 3,74 8,65 99,00 Xuất sắc

17 2431730101 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 05/10/2006 24ĐHDLC2 16 3,72 8,34 93,00 Xuất sắc

18 2431730303 Trang Thảo Lam Nữ 26/08/2006 24ĐHDLKN 17 3,71 8,59 99,00 Xuất sắc

19 2431730154 Lê Phương Hạnh Nữ 12/06/2006 24ĐHDLC2 16 3,66 8,29 92,00 Xuất sắc

20 2431730123 Bùi Hồng Phúc Nữ 10/11/2006 24ĐHDLC2 16 3,66 8,36 91,00 Xuất sắc

21 2431730192 Nguyễn Thị Phương Thanh Nữ 23/05/2006 24ĐHDLC2 16 3,66 8,34 91,00 Xuất sắc

22 2431730054 Bùi Thị Kim Ngân Nữ 20/07/2006 24ĐHDLLH1 17 3,65 8,56 97,00 Xuất sắc

23 2431730345 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 21/08/2006 24ĐHDLKN 17 3,65 8,57 94,00 Xuất sắc

24 2431730353 Nguyễn Hoàng Ánh Quỳnh Nữ 30/12/2006 24ĐHDLKN 17 3,65 8,30 90,00 Xuất sắc

25 2431730239 Nguyễn Quốc Vinh Nam 01/05/2006 24ĐHDLC3 16 3,63 8,60 100,00 Xuất sắc

26 2431730291 Nguyễn Ngọc Thy Nữ 29/06/2006 24ĐHDLC3 16 3,63 8,41 97,00 Xuất sắc

27 2431730096 Nguyễn Hoàng Trung Nam Nam 21/09/2006 24ĐHDLC2 16 3,63 8,28 95,00 Xuất sắc

Quản trị kinh doanh

1 2431310010 Lê Hoàng Khôi Nam 25/09/2004 24ĐHQTC1 15 4,00 9,30 95,00 Xuất sắc

2 2431310119 Trương Hoàng Như Ý Nữ 08/11/2006 24ĐHQTAN 17 3,82 8,58 97,00 Xuất sắc

3 2431310537 Dương Khánh Linh Nữ 16/07/2006 24ĐHQTC4 15 3,80 8,94 97,00 Xuất sắc

4 2431310206 Nguyễn Hà Duy Nam 31/05/2006 24ĐHQTC2 15 3,77 8,69 97,00 Xuất sắc

5 2431310248 Nguyễn Đỗ Bảo Châu Nữ 26/05/2003 24ĐHQTVT 18 3,75 8,89 90,00 Xuất sắc

6 2431310416 Phạm Đỗ Khánh Ngân Nữ 19/01/2004 24ĐHQTTH 17 3,74 8,94 90,00 Xuất sắc

7 2431310068 Phạm Nguyễn Như Quỳnh Nữ 09/10/2006 24ĐHQTKQ2 17 3,65 8,51 95,00 Xuất sắc

8 2431310410 Đào Anh Thư Nữ 14/09/2006 24ĐHQTC4 15 3,63 8,41 90,00 Xuất sắc

9 2431310330 Lê Bảo Ngọc Nữ 10/09/2006 24ĐHQTC3 15 3,60 8,33 94,00 Xuất sắc

10 2431310230 Đoàn Thị Thu Uyên Nữ 18/12/2006 24ĐHQTVT 21 3,60 8,47 90,00 Xuất sắc

12 2431310226 Nguyễn Quách Yến Nhi Nữ 18/07/2006 24ĐHQTVT 18 3,61 8,48 80,00 Giỏi

13 2431310413 Phan Đoàn Thảo Nguyên Nữ 15/10/2006 24ĐHQTC3 15 3,60 8,39 80,00 Giỏi

14 2431310382 Phạm Thị Kiều Trang Nữ 25/06/2006 24ĐHQTAN 17 3,59 8,26 88,00 Giỏi

15 2431310543 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 18/11/2006 24ĐHQTKQ2 17 3,59 8,50 85,00 Giỏi

16 2431310075 Nguyễn Thị Thủy Ngân Nữ 14/04/2006 24ĐHQTC1 15 3,57 8,29 92,00 Giỏi

17 2431310164 Trần Ngọc Anh Nữ 04/11/2006 24ĐHQTKQ1 17 3,56 8,30 95,00 Giỏi

18 2431310308 Phạm Thị Mỹ Duyên Nữ 15/09/2006 24ĐHQTTH 17 3,56 8,31 83,00 Giỏi

19 2431310332 Phan Lê Khánh Hà Nữ 28/09/2006 24ĐHQTC3 15 3,53 8,25 92,00 Giỏi

20 2431310447 Nguyễn Lê Huyền Trâm Nữ 03/09/2006 24ĐHQTC4 16 3,50 8,09 90,00 Giỏi

21 2431310221 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 11/04/2006 24ĐHQTVT 18 3,50 8,47 88,00 Giỏi

22 2431310542 Trịnh Ý Nhi Nữ 01/02/2006 24ĐHQTC4 15 3,50 8,17 86,00 Giỏi

23 2431310374 Phạm Kim Ngọc Nữ 07/07/2006 24ĐHQTC3 15 3,50 8,17 85,00 Giỏi

24 2431310570 LÂM THỊ ÁI TÂM Nữ 30/11/2006 24ĐHQTAN 21 3,48 8,22 95,00 Giỏi

25 2431310498 Vi Minh Thư Nữ 11/11/2006 24ĐHQTTH 17 3,47 8,35 93,00 Giỏi

26 2431310270 Lê Nguyễn Giáng My Nữ 26/08/2006 24ĐHQTAN 17 3,47 8,12 91,00 Giỏi

27 2431310366 Nguyễn Ngô Thanh Vân Nữ 29/01/2005 24ĐHQTKQ2 17 3,47 8,38 88,00 Giỏi

28 2431310208 Bùi Khánh Vy Nữ 06/03/2006 24ĐHQTTH 17 3,47 8,12 85,00 Giỏi

29 2431310354 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 03/06/2006 24ĐHQTKQ2 17 3,47 8,00 85,00 Giỏi

30 2431310156 Phạm Bảo Thy Nữ 07/07/2005 24ĐHQTC2 15 3,43 8,17 88,00 Giỏi

31 2431310120 Lê Thị Kim Chi Nữ 17/07/2006 24ĐHQTC1 15 3,40 8,19 92,00 Giỏi

32 2431310328 Trần Thùy Anh Nữ 09/03/2006 24ĐHQTC3 15 3,40 8,19 85,00 Giỏi

33 2431310108 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 25/12/2006 24ĐHQTC1 15 3,40 8,07 85,00 Giỏi

Quản trị nhân lực

1 2431320145 Vũ Trà My Nữ 29/06/2006 24ĐHNL03 15 3,93 8,59 90,00 Xuất sắc

2 2431320232 Huỳnh Ngọc Tuyết Trâm Nữ 30/04/2006 24ĐHNL04 15 3,73 8,51 90,00 Xuất sắc

3 2431320037 Nguyễn Kim Tuyết Nữ 22/03/2006 24ĐHNL01 16 3,81 8,80 86,00 Giỏi

4 2431320105 Đào Thị Ngọc Oanh Nữ 01/03/2006 24ĐHNL02 15 3,80 8,47 86,00 Giỏi

5 2431320218 Nguyễn Thị Phước Lộc Nữ 02/06/2006 24ĐHNL04 15 3,63 8,61 88,00 Giỏi

6 2431320215 Hồ Ngọc Đoan Trang Nữ 08/02/2006 24ĐHNL04 16 3,56 8,32 88,00 Giỏi

7 2431320206 Phùng Ngọc Thu Uyên Nữ 04/11/2006 24ĐHNL04 16 3,53 8,30 88,00 Giỏi

8 2431320104 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 02/07/2006 24ĐHNL02 15 3,43 8,03 92,00 Giỏi

9 2431320243 Hồ Ngọc Khánh An Nữ 19/12/2006 24ĐHNL05 16 3,41 8,21 92,00 Giỏi

10 2431320196 Trịnh Thanh Nhi Nữ 23/11/2006 24ĐHNL04 16 3,41 8,05 86,00 Giỏi

11 2431320107 Tô Thanh Thùy Nữ 09/06/2006 24ĐHNL02 16 3,41 8,33 81,00 Giỏi

12 2431320271 Nguyễn Minh Tân Nam 13/02/2005 24ĐHNL05 15 3,40 7,88 92,00 Giỏi

13 2431320246 Hà Phi Yến Nữ 29/01/2006 24ĐHNL05 15 3,37 7,97 92,00 Giỏi

14 2431320242 Trần Thị Kim Ngân Nữ 02/12/2006 24ĐHNL05 16 3,34 7,88 90,00 Giỏi

15 2431320109 Nguyễn Huỳnh Thanh Mai Nữ 01/08/2006 24ĐHNL02 16 3,34 8,19 88,00 Giỏi

16 2431320148 Huỳnh Khả Vy Nữ 04/11/2006 24ĐHNL03 16 3,34 7,88 87,00 Giỏi

17 2431320127 Võ Mộng Tuyền Nữ 26/06/2006 24ĐHNL03 15 3,33 7,97 90,00 Giỏi

18 2431320147 Trần Nguyễn Mỹ Hằng Nữ 28/02/2006 24ĐHNL03 15 3,33 7,93 80,00 Giỏi

Khoá 2025

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

1 2531550043 Huỳnh Khánh Duy Nam 25/12/2007 25ĐHQK01 15 3,93 8,93 95,00 Xuất sắc
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2 2531550104 Đinh Tiến Đạt Nam 17/08/2007 25ĐHQK02 15 3,93 8,93 94,00 Xuất sắc

3 2531550025 Nguyễn Hoàng Phú Nam 28/06/2007 25ĐHQK01 15 3,77 8,66 96,00 Xuất sắc

4 2531550085 Lê Bảo Hoàng Trang Nữ 11/10/2007 25ĐHQK02 17 3,65 8,57 100,00 Xuất sắc

5 2531550172 Trần Thiên Hà Nữ 08/06/2007 25ĐHXD01 15 3,60 8,60 94,00 Xuất sắc

6 2531550175 Đỗ Thị Ngọc Uyên Nữ 10/11/2005 25ĐHQK01 17 3,65 8,36 85,00 Giỏi

7 2531550097 Huỳnh Hữu Tình Nam 26/06/2007 25ĐHQK02 17 3,56 8,38 92,00 Giỏi

8 2531550112 Hà Trung Nam Nam 02/10/2007 25ĐHQK02 17 3,53 8,26 91,00 Giỏi

9 2531550167 Lê Anh Tài Nam 31/03/2007 25ĐHQK02 17 3,47 8,02 89,00 Giỏi

10 2531550098 Nguyễn Tường Duyên Nữ 15/12/2007 25ĐHXD01 15 3,47 8,18 83,00 Giỏi

11 2531550077 Nguyễn Đình Hoàng Nam 06/05/2007 25ĐHQK02 17 3,41 8,00 92,00 Giỏi

12 2531550108 Nguyễn Thị Tố Uyên Nữ 05/10/2007 25ĐHQK02 17 3,41 7,92 86,00 Giỏi

13 2531550086 Nguyễn Minh Phát Nam 12/05/2007 25ĐHXD01 15 3,40 8,03 88,00 Giỏi

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

1 2531510040 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 02/10/2007 25ĐHĐT01 15 3,17 7,69 74,00 Khá

2 2531510142 Trần Thành Giàu Nam 01/11/2007 25ĐHĐU02 15 3,03 7,52 77,00 Khá

3 2531510043 Ngô Phan Trường Nam 21/10/2007 25ĐHĐU01 16 2,88 7,39 71,00 Khá

4 2531510087 Đỗ Ngọc Kháng Nam 11/04/2007 25ĐHĐU01 15 2,87 7,35 93,00 Khá

5 2531510113 Phan Trọng Nhân Nam 07/09/2007 25ĐHĐU02 15 2,87 7,17 75,00 Khá

6 2531510091 Y Thiên Niê Nam 13/11/2007 25ĐHĐU01 15 2,83 7,15 71,00 Khá

7 2531510144 Võ Thành Nhân Nam 22/03/2007 25ĐHĐU02 15 2,83 7,25 70,00 Khá

8 2531510032 Lưu Phương Thảo Nữ 14/04/2007 25ĐHĐU01 15 2,80 7,02 88,00 Khá

9 2531510163 Vũ Tống Uyển Nhi Nữ 13/04/2007 25ĐHĐU01 15 2,77 7,11 82,00 Khá

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

1 2531530101 Phan Thị Mỹ Phương Nữ 02/01/2007 25ĐHTĐ01 16 3,38 7,98 92,00 Giỏi

2 2531530111 Trần Công Trí Nam 26/01/2007 25ĐHTĐ01 16 3,25 7,83 85,00 Giỏi

3 2531530127 Trương Thiên Bảo Nam 26/07/2007 25ĐHUR02 16 3,22 7,64 95,00 Giỏi

4 2531530040 Hoàng Kim Thành Nam 02/10/2007 25ĐHTĐ01 16 3,22 7,88 90,00 Giỏi

5 2531530057 Nguyễn Hà Diệp Chi Nữ 20/08/2007 25ĐHTĐ01 16 3,22 7,82 82,00 Giỏi

6 2531530041 Phạm Lê Trường Giang Nam 11/01/2007 25ĐHUR01 16 3,59 8,24 68,00 Khá

7 2531530091 Văn Minh Sang Nam 23/07/2007 25ĐHUR01 16 3,38 8,10 65,00 Khá

8 2531530079 Bùi Quốc Thịnh Nam 27/07/2007 25ĐHTĐ01 16 3,22 7,60 73,00 Khá

9 2531530032 Quang Quốc Sang Nam 13/08/2007 25ĐHUR01 16 3,22 7,79 68,00 Khá

10 2531530060 Trần Quốc An Nam 07/10/2007 25ĐHTĐ01 16 3,19 7,79 67,00 Khá

11 2531530033 Lê Nhật Huy Nam 11/11/2007 25ĐHTĐ01 16 3,16 7,60 69,00 Khá

12 2531530063 Đặng Hữu Bạc Nam 20/10/2007 25ĐHUR01 16 3,13 7,59 71,00 Khá

13 2531530086 Trần Thanh Tùng Nam 04/11/2007 25ĐHUR01 16 3,13 7,54 69,00 Khá

Công nghệ thông tin

1 2531540157 Nguyễn Hoàng Hồng Vy Nữ 29/10/2006 25ĐHSA02 15 3,77 8,95 88,00 Giỏi

2 2531540608 Hồ Kim Lưu Thống Nam 20/11/2007 25ĐHAI01 15 3,33 7,99 84,00 Giỏi

3 2531540167 Nguyễn Mạnh Tiến Nam 24/02/2007 25ĐHAI01 15 3,30 7,85 95,00 Giỏi

4 2531540126 Nguyễn Đông Thức Nam 23/10/2007 25ĐHSA02 15 3,23 7,84 83,00 Giỏi

5 2531540515 Đinh Ngô Uyên Nhi Nữ 29/08/2007 25ĐHAI02 15 3,20 7,65 93,00 Giỏi

6 2531540129 Nguyễn Minh Huy Nam 07/09/2007 25ĐHAB01 15 3,50 8,23 70,00 Khá

7 2531540005 Nguyễn Ngọc Quang Nam 25/11/2006 25ĐHSA01 15 3,20 7,78 65,00 Khá

8 2531540635 Trần Công Mạnh Nam 04/11/2007 25ĐHSA06 15 3,17 7,85 70,00 Khá

9 2531540139 Đặng Đức Năng Nam 27/03/2007 25ĐHAI01 15 3,13 7,60 93,00 Khá

10 2531540278 Huỳnh Tấn Phát Nam 20/04/2007 25ĐHSA03 15 3,13 7,82 72,00 Khá

11 2531540042 Võ Văn Huỳnh Ân Nam 11/04/2007 25ĐHSA01 15 3,10 7,67 75,00 Khá

12 2531540387 Thái Nguyễn Thuỳ Linh Nữ 19/08/2007 25ĐHSA04 15 3,07 7,72 88,00 Khá

13 2531540461 Đinh Thuỵ Minh Anh Nữ 18/09/2007 25ĐHSA05 15 3,07 7,69 84,00 Khá

14 2531540477 Vũ Hoàng Khánh Ngân Nữ 28/05/2006 25ĐHSA05 15 3,07 7,69 73,00 Khá

15 2531540224 Trần Quốc Thịnh Nam 30/04/2007 25ĐHSA03 15 3,07 7,44 66,00 Khá

16 2531540506 Nguyễn Lan Anh Nữ 11/02/2007 25ĐHSA05 15 2,97 7,61 80,00 Khá

17 2531540545 Lê Thị Thuỳ Trang Nữ 20/11/2007 25ĐHSA07 15 2,93 7,61 86,00 Khá

18 2531540395 Nguyễn Xuân Nghi Nữ 10/03/2007 25ĐHAB02 15 2,93 7,47 68,00 Khá

19 2531540074 Hồ Thị Mỹ Duyên Nữ 29/09/2007 25ĐHSA01 15 2,87 7,07 90,00 Khá

20 2531540071 Nguyễn Trần Minh Khuê Nữ 25/07/2007 25ĐHSA01 15 2,87 7,43 79,00 Khá

21 2531540398 Phạm Trịnh Ngọc Ánh Nữ 26/11/2007 25ĐHAI02 15 2,87 7,41 79,00 Khá

22 2531540642 Lê Nguyễn Phương Nam Nam 12/05/2007 25ĐHSA07 15 2,87 7,27 72,00 Khá

23 2531540430 Trần Nguyễn Thanh Thảo Nữ 10/10/2007 25ĐHAI02 15 2,83 7,41 93,00 Khá

24 2531540688 Đặng Bùi Huy Nam 27/12/2006 25ĐHSA07 15 2,83 7,43 91,00 Khá

25 2531540355 Lê Nguyễn Quỳnh Trang Nữ 26/03/2007 25ĐHSA05 15 2,83 7,47 83,00 Khá

26 2531540256 Nguyễn Bá Nhân Nam 08/12/2007 25ĐHAI01 15 2,83 7,33 71,00 Khá

27 2531540073 Lê Nguyễn Thảo Phương Nữ 15/10/2007 25ĐHSA01 15 2,80 6,97 82,00 Khá

28 2531540418 Vũ Thị Mỹ Hảo Nữ 22/06/2007 25ĐHSA04 15 2,80 7,38 74,00 Khá

29 2531540232 Nguyễn Khánh Vy Nữ 24/12/2007 25ĐHSA03 15 2,80 7,29 73,00 Khá

30 2531540065 Lê Duy Niên Nam 12/04/2007 25ĐHSA01 15 2,80 7,39 70,00 Khá

31 2531540093 Cao Nguyễn Thành Phúc Nam 10/05/2007 25ĐHAI01 15 2,80 7,29 70,00 Khá

32 2531540010 Lê Bửu Huy Nam 03/04/2007 25ĐHSA01 15 2,80 7,32 69,00 Khá

33 2531540622 Võ Minh Thiện Nam 02/04/2007 25ĐHSA06 15 2,80 7,35 67,00 Khá

34 2531540036 Nguyễn Thị Thanh Tú Nữ 20/03/2007 25ĐHAI01 15 2,77 7,18 72,00 Khá

35 2531540470 Nguyễn Xuân Sang Nam 22/06/2007 25ĐHSA05 15 2,77 7,04 68,00 Khá

36 2531540579 Huỳnh Thiện Hữu Nam 28/10/2007 25ĐHSA07 15 2,73 7,16 83,00 Khá

37 2531540106 Trương Thị Yến Nhi Nữ 15/10/2007 25ĐHSA02 15 2,73 7,16 68,00 Khá

38 2531540676 Nguyễn Phương Nam Nam 03/11/2007 25ĐHSA07 15 2,70 7,29 78,00 Khá

39 2531540194 Trần Thảo Vy Nữ 25/04/2007 25ĐHSA02 15 2,67 7,31 86,00 Khá

40 2531540460 Dương Quốc Hy Nam 19/03/2005 25ĐHSA05 15 2,67 6,89 86,00 Khá
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41 2531540170 Trần Hữu Thành Nam 04/09/2007 25ĐHSA02 15 2,67 6,94 82,00 Khá

42 2531540064 Nguyễn Quốc Huy Nam 17/06/2007 25ĐHSA01 15 2,67 6,90 78,00 Khá

43 2531540023 Nguyễn Thị Ngọc Uyên Nữ 24/12/2007 25ĐHSA01 15 2,67 6,90 76,00 Khá

44 2531540068 Bùi Quốc Huy Nam 20/07/2007 25ĐHSA01 15 2,67 7,12 74,00 Khá

45 2531540004 Nguyễn Hồ Mai Anh Nữ 05/02/2005 25ĐHSA01 15 2,63 6,73 77,00 Khá

46 2531540045 Phạm Quốc Vương Nam 01/10/2007 25ĐHSA01 15 2,63 6,86 75,00 Khá

47 2531540198 Phạm Quốc Khánh Nam 02/09/2007 25ĐHAI01 15 2,57 6,77 69,00 Khá

48 2531540011 Nguyễn Việt Dũng Nam 07/12/2007 25ĐHSA01 15 2,53 7,11 75,00 Khá

Kinh doanh quốc tế

1 2531330016 Hồng An Khang Nam 01/06/2007 25ĐHKQ01 16 3,91 8,71 90,00 Xuất sắc

2 2531330005 Vũ Khánh Ngọc Nữ 17/02/2007 25ĐHKQ01 17 3,74 8,46 87,00 Giỏi

3 2531330055 Trần Quốc Thắng Nam 24/05/2007 25ĐHKQ01 17 3,65 8,39 83,00 Giỏi

4 2531330050 Huỳnh Tuấn Kiệt Nam 05/04/2007 25ĐHKQ01 16 3,56 8,24 88,00 Giỏi

5 2531330057 Tạ Thị Mỹ Linh Nữ 11/06/2007 25ĐHKQ01 17 3,38 8,01 85,00 Giỏi

6 2531330028 Phạm Lê Quỳnh Anh Nữ 14/10/2007 25ĐHKQ01 17 3,38 7,92 81,00 Giỏi

7 2531330067 Nguyễn Anh Thư Nữ 14/10/2007 25ĐHKQ02 16 3,34 7,85 89,00 Giỏi

8 2531330026 Trần Phi Mỹ Anh Nữ 16/03/2007 25ĐHKQ01 17 3,32 8,06 85,00 Giỏi

Kinh tế vận tải

1 2531740240 Trương Thanh Như Nữ 24/11/2007 25ĐHKH02 17 4,00 9,24 94,00 Xuất sắc

2 2531740035 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 05/10/2007 25ĐHKH01 17 4,00 9,17 94,00 Xuất sắc

3 2531740185 Nguyễn Ngọc Hân Nữ 02/10/2007 25ĐHKVLQ1 17 3,88 8,87 81,00 Giỏi

4 2531740073 Lê Anh Thư Nữ 23/06/2007 25ĐHKVLQ1 17 3,79 8,92 82,00 Giỏi

5 2531740157 Huỳnh Văn Trãi Nam 09/02/2007 25ĐHKVLĐ 17 3,68 8,39 87,00 Giỏi

6 2531740057 Võ Minh Tuấn Nam 30/03/2007 25ĐHKH01 17 3,65 8,32 87,00 Giỏi

7 2531740159 Nguyễn Tô Linh Nữ 19/06/2007 25ĐHKVLQ1 17 3,62 8,18 80,00 Giỏi

8 2531740161 Lường Thị Cẩm Ly Nữ 02/10/2007 25ĐHKH02 17 3,56 8,14 85,00 Giỏi

9 2531740152 Võ Nguyễn Phương Vy Nữ 10/05/2007 25ĐHKVLQ2 17 3,53 8,39 93,00 Giỏi

10 2531740145 Nguyễn Thị Ly Lê Nữ 25/09/2007 25ĐHKH02 17 3,47 8,12 85,00 Giỏi

11 2531740037 Trần Thị Kim Thanh Nữ 24/11/2007 25ĐHKH01 17 3,44 8,24 86,00 Giỏi

12 2531740363 Lý Mai Hằng Nữ 06/07/2007 25ĐHKH01 17 3,41 8,12 88,00 Giỏi

13 2531740150 Thân Lệ Mỹ Nga Nữ 10/11/2007 25ĐHKVLQ2 17 3,41 8,26 84,00 Giỏi

14 2531740047 Phạm Ngọc Thúy An Nữ 23/05/2007 25ĐHKVLQ1 17 3,32 7,95 92,00 Giỏi

15 2531740211 Nguyễn Thị Hải Hà Nữ 26/07/2007 25ĐHKH02 17 3,32 8,27 87,00 Giỏi

16 2531740193 Đỗ Thị Trâm Anh Nữ 13/05/2007 25ĐHKVLQ1 17 3,29 7,93 84,00 Giỏi

17 2531740257 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh Nữ 15/06/2007 25ĐHKH02 17 3,29 7,80 84,00 Giỏi

18 2531740255 Võ Thị Hường Nữ 23/06/2007 25ĐHKVLQ2 17 3,29 7,72 81,00 Giỏi

19 2531740065 Nguyễn Thiều Tuệ Nghi Nữ 02/08/2007 25ĐHKH01 23 3,28 8,00 88,00 Giỏi

20 2531740104 Đỗ Bảo Như Nữ 12/02/2007 25ĐHKVLĐ 17 3,26 7,84 80,00 Giỏi

21 2531740197 Đinh Phương Uyên Nữ 25/10/2007 25ĐHKH02 20 3,23 7,79 86,00 Giỏi

22 2531740265 Trần Thị Trà My Nữ 19/10/2007 25ĐHKVLQ2 17 3,21 7,62 92,00 Giỏi

23 2531740132 Nguyễn Thị Lan Nữ 12/02/2007 25ĐHKH01 17 3,21 7,73 91,00 Giỏi

24 2531740009 Nguyễn Huyền Trang Nữ 19/11/2007 25ĐHKVLĐ 17 3,21 7,67 89,00 Giỏi

25 2531740207 Nguyễn Hoàng Phương Vy Nữ 13/09/2007 25ĐHKVLQ2 17 3,76 8,64 72,00 Khá

26 2531740142 Võ Nguyễn Hoàng Nguyên Nam 14/11/2007 25ĐHKVLĐ 17 3,32 7,87 78,00 Khá

27 2531740002 Trần Phạm Hướng Tài Nam 26/06/2007 25ĐHKH01 17 3,32 7,98 70,00 Khá

28 2531740289 Thân Ánh Duyên Nữ 19/01/2007 25ĐHKVLQ2 17 3,21 7,79 72,00 Khá

Kỹ thuật hàng không

1 2531520161 Phạm Tiến Đạt Nam 21/02/1999 25ĐHKT02 18 4,00 9,22 97,00 Xuất sắc

2 2531520199 Trần Tấn Phát Nam 30/11/2007 25ĐHBT01 15 4,00 9,14 95,00 Xuất sắc

3 2531520090 Võ Minh Tiến Nam 28/04/2007 25ĐHBT01 17 3,82 8,51 97,00 Xuất sắc

4 2531520005 Nguyễn Bá Quang Nam 25/06/2007 25ĐHKT01 15 3,80 9,08 91,00 Xuất sắc

5 2531520114 Nguyễn Trương Anh Khoa Nam 24/06/2007 25ĐHBT01 17 3,74 8,51 91,00 Xuất sắc

6 2531520010 Nguyễn Minh Phúc Nam 25/04/2007 25ĐHBT01 15 3,70 8,54 96,00 Xuất sắc

7 2531520043 Hoàng Nguyễn Việt Anh Nam 05/03/2007 25ĐHBT01 17 3,68 8,47 94,00 Xuất sắc

8 2531520080 Thạch Hòa Nam Nam 22/02/2007 25ĐHBT01 17 3,65 8,69 98,00 Xuất sắc

9 2531520217 Phạm Ngọc Hậu Nam 26/02/2007 25ĐHBT01 15 3,60 8,48 98,00 Xuất sắc

10 2531520139 Nguyễn Quốc Khương Nam 01/11/2007 25ĐHKT02 15 3,60 8,22 90,00 Xuất sắc

11 2531520062 Lương Việt Hòa Nam 01/08/2007 25ĐHKT01 15 4,00 9,00 87,00 Giỏi

12 2531520132 Trần Bá Tài Nam 08/08/2007 25ĐHBT01 15 3,80 8,80 87,00 Giỏi

13 2531520013 Huỳnh Trúc Lam Nữ 15/04/2007 25ĐHKT01 18 3,75 8,63 85,00 Giỏi

14 2531520016 Bùi Thịnh Minh Trí Nam 01/10/2007 25ĐHKT01 15 3,60 8,12 87,00 Giỏi

15 2531520207 Trần Hạo Nam Nam 03/04/2007 25ĐHKT03 15 3,60 8,42 84,00 Giỏi

16 2531520109 Văn Thành Triệu Nam 01/07/2007 25ĐHKT03 15 3,60 8,20 84,00 Giỏi

17 2531520113 Nguyễn Minh Phát Nam 29/01/2007 25ĐHKT02 18 3,58 8,42 91,00 Giỏi

18 2531520097 Nguyễn Quang Minh Nam 31/01/2007 25ĐHBT01 17 3,56 8,46 95,00 Giỏi

19 2531520163 Võ Văn Tấn Tài Nam 10/07/2007 25ĐHBT01 17 3,56 8,37 95,00 Giỏi

20 2531520095 Nguyễn Hữu Phi Long Nam 25/03/2007 25ĐHKT01 15 3,50 8,22 88,00 Giỏi

Marketing

1 2531340033 Lương Tố Như Nữ 09/04/2007 25ĐHMK01 15 3,80 8,66 90,00 Xuất sắc

2 2531340059 Bùi Gia Huân Nam 14/02/2007 25ĐHMK01 15 3,60 8,27 90,00 Xuất sắc

3 2531340042 Lê Phượng Hoàng Nữ 30/11/2007 25ĐHMK01 15 3,83 8,60 88,00 Giỏi

4 2531340044 Nguyễn Hoàng Long Nam 22/01/2007 25ĐHMK01 18 3,61 8,36 82,00 Giỏi

Ngôn ngữ Anh

1 2531720316 Nguyễn Hạ Đắc Ý Nam 12/06/2007 25ĐHNA06 15 4,00 9,46 97,00 Xuất sắc

2 2531720383 Văn Dương Khánh Mỹ Nữ 18/06/2007 25ĐHNA07 15 4,00 8,94 97,00 Xuất sắc

3 2531720584 Chu Lê Cẩm Uyên Nữ 08/08/2007 25ĐHNA10 15 4,00 8,96 95,00 Xuất sắc

4 2531720021 Hoàng Hà Nhật Anh Nam 11/08/2007 25ĐHNA01 15 4,00 9,26 93,00 Xuất sắc
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5 2531720089 Nguyễn Ngọc Tố Như Nữ 01/05/2007 25ĐHNA02 15 3,90 8,98 94,00 Xuất sắc

6 2531720330 Phan Thanh Ngọc Mỹ Nữ 29/10/2007 25ĐHNA06 15 3,80 8,82 97,00 Xuất sắc

7 2531720588 Nguyễn Bảo Ngân Nữ 30/08/2007 25ĐHNA10 15 3,80 8,70 94,00 Xuất sắc

8 2531720401 Hoàng Thanh Thư Nữ 01/06/2007 25ĐHNA07 15 3,80 8,88 91,00 Xuất sắc

9 2531720354 Trịnh Nguyễn Công Danh Nam 01/07/2007 25ĐHNA06 15 3,70 8,70 97,00 Xuất sắc

10 2531720309 Võ Ngọc Bảo Châu Nữ 10/06/2007 25ĐHNA06 15 3,70 8,66 97,00 Xuất sắc

11 2531720560 Trương Thế Thuận Nam 08/12/2007 25ĐHNA10 15 3,70 8,50 97,00 Xuất sắc

12 2531720334 Nguyễn Thị Kim Hằng Nữ 15/12/2007 25ĐHNA06 15 3,70 8,30 97,00 Xuất sắc

13 2531720726 Vũ Ngọc Diệp Nữ 21/09/2007 25ĐHNA12 15 3,70 8,64 94,00 Xuất sắc

14 2531720505 Trần Thị Như Quỳnh Nữ 06/09/2007 25ĐHNA02 15 3,70 8,60 92,00 Xuất sắc

15 2531720218 Phạm Lê Đức Anh Nam 30/10/2007 25ĐHNA04 15 3,70 8,56 92,00 Xuất sắc

16 2531720343 Phạm Ngọc Diệp Nữ 11/08/2007 25ĐHNA06 15 3,70 8,24 90,00 Xuất sắc

17 2531720356 Trần Ngọc Bảo Trâm Nữ 08/11/2007 25ĐHNA06 15 3,60 8,44 97,00 Xuất sắc

18 2531720358 Ngô Thế Vinh Nam 10/01/2007 25ĐHNA06 15 3,60 8,16 97,00 Xuất sắc

19 2531720315 Trần Quang Hiếu Nam 19/04/2007 25ĐHNA06 15 3,60 8,38 96,00 Xuất sắc

20 2531720042 Lạc Phụng Linh Nữ 27/05/2007 25ĐHNA01 15 3,60 8,60 91,00 Xuất sắc

21 2531720544 Nguyễn Ánh Hồng Nữ 04/01/2007 25ĐHNA09 15 3,90 9,22 87,00 Giỏi

22 2531720286 Ngô Thái Bảo Nam 01/07/2007 25ĐHNA05 15 3,80 8,76 86,00 Giỏi

23 2531720230 Đinh Thị Phương Nhi Nữ 25/02/2007 25ĐHNA04 15 3,80 8,58 86,00 Giỏi

24 2531720749 Hồ Thanh Toàn Nam 04/08/1999 25ĐHNA12 15 3,80 8,58 83,00 Giỏi

25 2531720292 Trịnh Hồ Xuân Phương Nữ 03/02/2007 25ĐHNA05 15 3,80 8,48 83,00 Giỏi

26 2531720545 Nguyễn Thành Trung Nam 26/02/2007 25ĐHNA09 15 3,80 8,38 80,00 Giỏi

27 2531720537 Trần Võ Thảo Vy Nữ 11/07/2007 25ĐHNA09 15 3,70 8,52 87,00 Giỏi

28 2531720233 Phạm Khánh Vy Nữ 05/02/2007 25ĐHNA04 15 3,70 8,40 87,00 Giỏi

29 2531720004 Võ Phụng Thy Nữ 14/12/2006 25ĐHNA01 15 3,70 8,22 85,00 Giỏi

30 2531720670 Nguyễn Phạm Khánh Linh Nữ 25/06/2007 25ĐHNA12 15 3,70 8,78 84,00 Giỏi

31 2531720268 Nguyễn Phúc Xuân Hiếu Nữ 24/10/2007 25ĐHNA05 15 3,70 8,54 84,00 Giỏi

32 2531720763 Hoàng Thuỷ Tiên Nữ 10/04/2006 25ĐHNA01 15 3,60 8,44 86,00 Giỏi

33 2531720070 Tống Hoàng Thiên Ân Nam 29/07/2007 25ĐHNA02 15 3,60 8,28 86,00 Giỏi

34 2531720502 Cao Vũ Minh Thư Nữ 19/01/2007 25ĐHNA11 15 3,60 8,20 86,00 Giỏi

35 2531720683 Vũ Hoàng Ngọc Khuê Nữ 12/10/2007 25ĐHNA12 15 3,60 8,50 84,00 Giỏi

36 2531720276 Đinh Gia Hân Nữ 14/04/2007 25ĐHNA05 15 3,60 8,56 83,00 Giỏi

37 2531720498 Nguyễn Anh Tuấn Nam 21/07/2007 25ĐHNA09 15 3,60 8,32 82,00 Giỏi

38 2531720221 Thi Phạm Khánh Ngân Nữ 25/06/2007 25ĐHNA04 15 3,60 8,40 80,00 Giỏi

39 2531720385 Lê Quỳnh Anh Nữ 28/03/2007 25ĐHNA07 15 3,50 8,04 98,00 Giỏi

40 2531720069 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Nữ 26/12/2007 25ĐHNA02 15 3,50 8,34 95,00 Giỏi

41 2531720342 Nguyễn Ngọc Thiên Kim Nữ 28/04/2007 25ĐHNA06 15 3,50 8,28 95,00 Giỏi

42 2531720141 Võ Hương Giang Nữ 28/04/2007 25ĐHNA03 15 3,50 8,10 95,00 Giỏi

43 2531720357 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Nữ 12/06/2007 25ĐHNA06 15 3,50 8,00 95,00 Giỏi

44 2531720014 Hoàng Hương Giang Nữ 17/08/2007 25ĐHNA01 15 3,50 8,24 94,00 Giỏi

45 2531720348 Nguyễn Tài Thi Nam 20/07/2007 25ĐHNA06 15 3,50 8,16 93,00 Giỏi

46 2531720570 Lê Trương Xuân Nương Nữ 18/10/2007 25ĐHNA10 15 3,50 8,12 87,00 Giỏi

47 2531720263 Đặng Phương Thảo Nữ 09/02/2007 25ĐHNA05 15 3,50 8,22 86,00 Giỏi

48 2531720091 Trương Gia Huy Nam 04/05/2007 25ĐHNA02 15 3,50 8,32 85,00 Giỏi

49 2531720102 Chung Khánh Linh Nữ 15/02/2007 25ĐHNA02 15 3,50 8,14 84,00 Giỏi

Quản lý hoạt động bay

1 2531710140 Trương Thị Quỳnh Trúc Nữ 04/07/2007 25ĐHKLQL3 16 3,84 8,88 97,00 Xuất sắc

2 2531710001 Lương Hoàng Minh Thư Nữ 12/01/2007 25ĐHKLQL1 15 3,77 8,60 91,00 Xuất sắc

3 2531710138 Chung Thị Như Quỳnh Nữ 16/02/2007 25ĐHKLQL3 16 3,75 8,61 97,00 Xuất sắc

4 2531710102 Đoàn Đức Huy Nam 31/01/2007 25ĐHKLQL2 15 3,73 8,52 97,00 Xuất sắc

5 2531710008 Nguyễn Võ Thanh Cường Nam 13/12/2007 25ĐHKLQL1 15 3,73 8,65 90,00 Xuất sắc

6 2531710019 Thiều Nguyễn Viết Toại Nam 01/05/2007 25ĐHKLQL1 15 3,73 8,39 90,00 Xuất sắc

7 2531710190 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 11/02/2007 25ĐHKLQL3 15 3,70 8,60 90,00 Xuất sắc

8 2531710074 Mai Xuân Hải Nam 12/04/2007 25ĐHKLQL2 16 3,69 8,39 94,00 Xuất sắc

9 2531710114 Hoàng Trung Kiên Nam 22/10/2007 25ĐHKLQL2 16 3,69 8,78 92,00 Xuất sắc

10 2531710050 Trương Thị Phương Nhi Nữ 09/03/2007 25ĐHKLQL1 15 3,67 8,69 90,00 Xuất sắc

11 2531710025 Nguyễn Trí Cường Nam 21/03/2007 25ĐHKLQL1 15 3,60 8,33 91,00 Xuất sắc

12 2531710029 Lâm Gia Huệ Nữ 18/06/2007 25ĐHKLQL1 15 3,60 8,40 90,00 Xuất sắc

13 2531710032 Lê Thị Tuyết Nhi Nữ 08/10/2007 25ĐHKLQL1 15 3,77 8,55 87,00 Giỏi

14 2531710089 Trần Nhật Thiện Nam 22/01/2007 25ĐHKLHT 18 3,75 8,61 88,00 Giỏi

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

1 2531730412 Bạch Quốc An Nam 22/10/2007 25ĐHTM04 15 4,00 9,16 94,00 Xuất sắc

2 2531730612 Trương Bảo Ngọc Nữ 13/10/2007 25ĐHTM04 15 4,00 8,95 94,00 Xuất sắc

3 2531730050 Hà Thị Trúc Vy Nữ 12/07/2007 25ĐHTM01 15 4,00 9,31 90,00 Xuất sắc

4 2531730410 Lê Hồ Thanh Hằng Nữ 29/05/2007 25ĐHTM04 15 3,93 8,86 94,00 Xuất sắc

5 2531730291 Lê Phạm Vân Anh Nữ 14/10/2007 25ĐHTM03 15 3,90 9,21 97,00 Xuất sắc

6 2531730534 Nguyễn Thái An Nam 06/03/2007 25ĐHTM04 15 3,90 8,91 94,00 Xuất sắc

7 2531730284 Vi Khánh Vy Nữ 01/12/2007 25ĐHTM03 15 3,83 8,86 94,00 Xuất sắc

8 2531730066 Hoàng Phan Linh Chi Nữ 12/09/2007 25ĐHTM01 15 3,83 8,76 90,00 Xuất sắc

9 2531730092 Trần Huỳnh Nhã Phương Nữ 11/12/2007 25ĐHTM01 15 3,83 8,63 90,00 Xuất sắc

10 2531730123 Hồ Minh Kỳ Nam 20/10/2007 25ĐHTM01 15 3,80 8,91 97,00 Xuất sắc

11 2531730427 Nguyễn Thị Bé Quỳnh Nữ 22/08/2007 25ĐHTM04 15 3,80 8,61 93,00 Xuất sắc

12 2531730317 La Nguyễn Thanh Thi Nữ 13/11/2007 25ĐHTM03 15 3,80 8,61 91,00 Xuất sắc

13 2531730231 Lê Ngọc Mai Nữ 02/07/2007 25ĐHTM02 15 3,80 8,87 90,00 Xuất sắc

14 2531730487 Nguyễn Hoàng Sang Nam 08/11/2007 25ĐHKN02 17 3,71 8,50 91,00 Xuất sắc

15 2531730100 Nguyễn Hoài Thiện Ân Nam 17/02/2007 25ĐHTM01 15 3,70 8,52 97,00 Xuất sắc

16 2531730237 Nguyễn Mai Hạnh Vy Nữ 10/02/2007 25ĐHTM02 15 3,70 8,34 97,00 Xuất sắc
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17 2531730111 Nguyễn Song Tú Nữ 02/07/2007 25ĐHTM01 15 3,70 8,32 97,00 Xuất sắc

18 2531730209 Mai Kim Ánh Nữ 17/09/2007 25ĐHTM02 15 3,70 8,31 97,00 Xuất sắc

19 2531730285 Nguyễn Đoan Trang Nữ 05/05/2007 25ĐHTM03 15 3,67 8,41 90,00 Xuất sắc

20 2531730475 Nguyễn Hoàng Yến Nhi Nữ 30/01/2007 25ĐHKN02 17 3,62 8,30 93,00 Xuất sắc

21 2531730115 Phạm Thị Thảo Nữ 23/12/2007 25ĐHTM01 15 4,00 9,16 87,00 Giỏi

22 2531730094 Phạm Trúc Anh Nữ 29/10/2007 25ĐHTM01 15 4,00 9,03 87,00 Giỏi

23 2531730045 Hồ Kiều Oanh Nữ 24/12/2007 25ĐHTM01 15 3,83 8,52 80,00 Giỏi

24 2531730313 Lê Mỹ Kiều Loan Nữ 04/05/2007 25ĐHTM03 15 3,80 8,73 88,00 Giỏi

25 2531730277 Lê Hương Giang Nữ 09/02/2007 25ĐHTM03 15 3,77 8,70 86,00 Giỏi

26 2531730498 Võ Thị Ngọc Hân Nữ 19/10/2007 25ĐHKN02 17 3,76 8,61 86,00 Giỏi

27 2531730081 Nguyễn Duy Khang Nam 18/11/2007 25ĐHTM01 15 3,70 8,29 86,00 Giỏi

28 2531730346 Trương Lê Thiên Thanh Nữ 03/08/2007 25ĐHKN01 17 3,68 8,65 87,00 Giỏi

29 2531730491 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 20/04/2007 25ĐHTM04 15 3,63 8,21 87,00 Giỏi

30 2531730170 Đặng Quốc Anh Nam 10/10/2007 25ĐHTM02 15 3,60 8,13 87,00 Giỏi

31 2531730121 Lê Thị Phương Trinh Nữ 07/10/2007 25ĐHTM01 15 3,60 8,38 80,00 Giỏi

32 2531730117 Nguyễn Châu Tây Phương Nữ 09/03/2006 25ĐHTM01 15 3,60 8,33 80,00 Giỏi

33 2531730021 Nguyễn Thùy Linh Nữ 28/08/2007 25ĐHKN01 20 3,60 8,27 80,00 Giỏi

34 2531730440 Đặng Thành Nhân Nam 29/08/2006 25ĐHLH03 17 3,59 8,24 92,00 Giỏi

35 2531730151 Đặng Thị Phương Thảo Nữ 15/07/2007 25ĐHTM02 15 3,57 8,36 95,00 Giỏi

36 2531730370 Nguyễn Vũ Minh Phương Nữ 22/04/2007 25ĐHTM04 15 3,57 8,44 92,00 Giỏi

37 2531730422 Phạm Cẩm Tú Nữ 20/11/2007 25ĐHTM04 15 3,57 8,39 91,00 Giỏi

38 2531730508 Phan Thị Ngọc Thảo Nữ 04/06/2007 25ĐHTM04 15 3,57 8,37 90,00 Giỏi

39 2531730160 Tống Hồng Trâm Nữ 04/08/2007 25ĐHTM02 15 3,57 8,16 85,00 Giỏi

40 2531730101 Phùng Phạm Mai Linh Nữ 21/07/2007 25ĐHLH01 17 3,56 8,39 95,00 Giỏi

41 2531730405 Võ Thị Xuân Mai Nữ 21/07/2007 25ĐHTM04 15 3,53 8,62 93,00 Giỏi

42 2531730495 Phan Thị Kiều Vi Nữ 13/06/2007 25ĐHKN02 17 3,53 8,27 92,00 Giỏi

43 2531730311 Đỗ Phạm Thiên Ân Nữ 08/01/2007 25ĐHTM03 15 3,53 8,22 92,00 Giỏi

44 2531730390 Phạm Minh Thư Nữ 24/01/2007 25ĐHTM04 15 3,53 8,21 88,00 Giỏi

45 2531730042 Hoàng Minh Anh Nữ 17/11/2007 25ĐHTM01 15 3,53 8,13 88,00 Giỏi

46 2531730279 Nguyễn Trần Ngọc Diễm Nữ 07/07/2007 25ĐHTM03 15 3,53 8,18 84,00 Giỏi

47 2531730169 Nguyễn Trần Thanh Thanh Nữ 12/12/2007 25ĐHTM02 15 3,50 8,31 92,00 Giỏi

Quản trị kinh doanh

1 2531310131 Lăng Thị Kim Ngân Nữ 02/01/2006 25ĐHQT03 15 3,80 8,60 94,00 Xuất sắc

2 2531310555 Nguyễn Ngọc Như Nữ 14/06/2007 25ĐHQT09 15 3,73 8,45 97,00 Xuất sắc

3 2531310558 Nguyễn Ngọc Phương Anh Nữ 06/01/2007 25ĐHQT09 15 3,70 8,37 91,00 Xuất sắc

4 2531310005 Nguyễn Quỳnh Như Nữ 23/11/2007 25ĐHQT01 15 3,77 8,49 80,00 Giỏi

5 2531310201 Huỳnh Tâm Như Nữ 27/06/2007 25ĐHQT04 15 3,73 8,61 80,00 Giỏi

6 2531310608 Hồ Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 03/12/2007 25ĐHQT10 15 3,70 8,28 85,00 Giỏi

7 2531310220 Nguyễn Thị Nhật Vy Nữ 09/06/2007 25ĐHQT04 15 3,57 8,24 89,00 Giỏi

8 2531310088 Bùi Thị Lan Phương Nữ 06/01/2007 25ĐHQT02 15 3,53 8,29 95,00 Giỏi

9 2531310164 An Thị Ngọc Ánh Nữ 15/05/2007 25ĐHQT03 15 3,53 8,19 95,00 Giỏi

10 2531310149 Tạ Yến Nhi Nữ 05/12/2007 25ĐHQT03 15 3,53 8,25 93,00 Giỏi

11 2531310132 Võ Thị Trang Thư Nữ 12/04/2005 25ĐHKS01 15 3,53 8,12 89,00 Giỏi

12 2531310464 Cao Mỹ Duyên Nữ 09/03/2007 25ĐHQT08 15 3,50 8,17 95,00 Giỏi

13 2531310569 Nguyễn Thị Tú Viên Nữ 07/07/2007 25ĐHQT09 15 3,47 8,08 95,00 Giỏi

14 2531310629 Trần Gia Huệ Nữ 16/08/2006 25ĐHKS01 15 3,47 8,27 90,00 Giỏi

15 2531310095 Phạm Thị Hồng Yến Nữ 04/07/2006 25ĐHQT02 15 3,47 8,00 88,00 Giỏi

16 2531310384 Huỳnh Ngọc Anh Thư Nữ 02/09/2007 25ĐHQT06 15 3,43 8,04 91,00 Giỏi

17 2531310243 Đào Ngọc Khiết Linh Nữ 10/06/2007 25ĐHQT04 15 3,43 8,11 83,00 Giỏi

18 2531310309 Mai Ngọc Hải Nam 05/11/2007 25ĐHQT05 15 3,40 7,92 91,00 Giỏi

19 2531310275 Nguyễn Phương Nghi Nữ 15/10/2007 25ĐHQT05 15 3,37 8,02 91,00 Giỏi

20 2531310187 Phạm Ngọc Huỳnh Như Nữ 29/03/2007 25ĐHQT03 15 3,37 7,85 87,00 Giỏi

21 2531310130 Nguyễn Thị Huỳnh Nhi Nữ 08/09/2007 25ĐHQT03 15 3,37 8,11 85,00 Giỏi

22 2531310210 Ngô Gia Mẫn Nữ 29/08/2007 25ĐHQT04 15 3,37 7,90 82,00 Giỏi

23 2531310156 Lê Quỳnh Thi Nữ 05/12/2007 25ĐHQT03 15 3,33 7,91 93,00 Giỏi

24 2531310084 Nguyễn Đỗ Bảo Anh Nữ 15/10/2007 25ĐHQT02 15 3,33 7,91 88,00 Giỏi

25 2531310094 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 06/01/2007 25ĐHQT02 15 3,33 7,95 83,00 Giỏi

26 2531310115 Ngô Thị Ngọc Hậu Nữ 18/01/2007 25ĐHQT02 15 3,30 7,97 88,00 Giỏi

27 2531310239 Đặng Thị Huyền Trang Nữ 22/10/2007 25ĐHQT04 15 3,30 7,95 82,00 Giỏi

28 2531310171 Lê Mỹ Diệu Nữ 12/03/2007 25ĐHQT03 15 3,27 7,88 95,00 Giỏi

29 2531310347 Trần Thanh Hải Nam 16/11/2007 25ĐHQT06 15 3,27 7,71 91,00 Giỏi

30 2531310664 Đỗ Anh Vũ Nam 06/02/2007 25ĐHQT11 15 3,27 7,75 88,00 Giỏi

31 2531310282 Nguyễn Phan Uyên Đan Nữ 31/03/2007 25ĐHQT05 15 3,27 7,95 85,00 Giỏi

32 2531310642 Trần Thị Mỹ Duyên Nữ 10/02/2007 25ĐHQT10 15 3,27 7,91 84,00 Giỏi

33 2531310152 Đào Huỳnh Thúy Vy Nữ 08/09/2007 25ĐHQT03 15 3,23 7,79 87,00 Giỏi

34 2531310146 Lê Lưu Hải Yến Nữ 15/03/2007 25ĐHQT03 15 3,23 7,73 84,00 Giỏi

35 2531310195 Phạm Viên Mỹ Nữ 12/09/2007 25ĐHQT04 15 3,23 7,90 82,00 Giỏi

36 2531310449 Nguyễn Hoàng Xuân Tươi Nữ 05/05/2007 25ĐHQT07 15 3,23 7,85 82,00 Giỏi

37 2531310320 Phan Quỳnh Trâm Nữ 06/02/2007 25ĐHQT05 15 3,23 7,77 82,00 Giỏi

38 2531310255 Nguyễn Phương Anh Nữ 31/12/2007 25ĐHQT04 15 3,23 7,79 81,00 Giỏi

39 2531310209 Bùi Đoàn Phương Anh Nữ 24/09/2007 25ĐHQT04 15 3,20 7,61 82,00 Giỏi

40 2531310020 Phạm Hoàng Khang Nam 09/09/2007 25ĐHQT01 15 3,20 7,81 81,00 Giỏi

41 2531310472 Lê Nhật Tường Vy Nữ 09/09/2007 25ĐHQT08 15 3,77 8,54 72,00 Khá

42 2531310140 Dương Hồng Anh Nữ 27/07/2007 25ĐHQT03 15 3,53 8,46 77,00 Khá

43 2531310241 Nguyễn Hòa Thảo Nhi Nữ 01/08/2007 25ĐHQT04 15 3,37 8,11 78,00 Khá

44 2531310263 Trần Minh Hoàng Nam 23/09/2007 25ĐHQT05 15 3,23 7,71 72,00 Khá

45 2531310174 Đỗ Hoàng Vân Anh Nữ 15/03/2007 25ĐHQT03 15 3,23 7,84 65,00 Khá
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46 2531310520 Ngô Nguyễn Dương Nguyên Nữ 03/12/2006 25ĐHQT09 15 3,17 7,62 90,00 Khá

47 2531310117 Nguyễn Quỳnh Như Nữ 19/09/2007 25ĐHQT02 15 3,17 7,69 83,00 Khá

48 2531310422 Trần Bảo Vy Nữ 07/03/2007 25ĐHQT07 15 3,17 7,71 72,00 Khá

49 2531310614 Đặng Thuý Vy Nữ 14/08/2007 25ĐHQT10 15 3,17 7,65 66,00 Khá

50 2531310327 Lý Hữu Thịnh Nam 10/09/2007 25ĐHQT06 15 3,13 7,75 93,00 Khá

Quản trị nhân lực

1 2531320271 Nguyễn Trần Kim Phượng Nữ 25/07/2007 25ĐHNL05 16 3,69 8,39 87,00 Giỏi

2 2531320211 Lê Văn Dương Nam 06/01/2007 25ĐHNL04 16 3,59 8,44 86,00 Giỏi

3 2531320248 Nguyễn Ngọc Bích Nữ 29/05/2007 25ĐHNL05 16 3,59 8,25 86,00 Giỏi

4 2531320043 Hà Hải Yến Nữ 13/11/2007 25ĐHNL01 16 3,50 8,02 85,00 Giỏi

5 2531320213 Trần Bảo Ngọc Nữ 23/10/2007 25ĐHNL04 16 3,44 8,09 85,00 Giỏi

6 2531320143 Ngô Bùi Tiến Đạt Nam 04/12/2007 25ĐHNL03 15 3,43 8,03 96,00 Giỏi

7 2531320197 Phạm Nguyễn Ngọc Trâm Nữ 10/07/2007 25ĐHNL04 15 3,43 8,01 93,00 Giỏi

8 2531320154 Hà Khả Uyên Nữ 27/08/2006 25ĐHNL03 16 3,41 8,26 93,00 Giỏi

9 2531320137 Nguyễn Hữu Ý Đoan Nữ 26/06/2007 25ĐHNL03 16 3,41 8,13 85,00 Giỏi

10 2531320151 Vũ Phương Anh Nữ 29/10/2007 25ĐHNL03 16 3,34 8,14 97,00 Giỏi

11 2531320161 Hoàng Thị Ngọc Ánh Nữ 19/03/2006 25ĐHNL03 16 3,34 7,94 95,00 Giỏi

12 2531320141 Đỗ Ngọc Ánh Nữ 12/12/2007 25ĐHNL03 16 3,31 7,82 86,00 Giỏi

13 2531320131 Lâm Vân Anh Nữ 19/05/2007 25ĐHNL03 16 3,31 7,79 83,00 Giỏi

14 2531320130 Trần Phương An Nữ 19/12/2007 25ĐHNL03 16 3,31 7,99 80,00 Giỏi

15 2531320032 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 25/10/2007 25ĐHNL01 16 3,28 7,73 88,00 Giỏi

16 2531320132 Phan Thanh Sang Nam 17/05/2007 25ĐHNL03 16 3,25 7,81 85,00 Giỏi

17 2531320165 Huỳnh Xuân An Nữ 10/10/2007 25ĐHNL03 16 3,22 7,72 93,00 Giỏi

18 2531320228 Thái Hồng Nguyên Nữ 21/10/2007 25ĐHNL04 16 3,22 7,88 80,00 Giỏi

19 2531320104 Phan Thị Thúy Nga Nữ 06/05/2007 25ĐHNL02 16 3,47 8,11 70,00 Khá

20 2531320013 Huỳnh Phạm Thanh Trúc Nữ 15/05/2007 25ĐHNL01 16 3,41 8,08 77,00 Khá

21 2531320092 Đinh Thị Tường Vy Nữ 27/02/2007 25ĐHNL02 16 3,38 7,98 66,00 Khá

22 2531320234 Nguyễn Hà Tâm Như Nữ 12/02/2007 25ĐHNL04 16 3,31 7,60 66,00 Khá


